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Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân  

  A. bất kì.  B. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.  

  C. có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.  D. thuộc ngành thanh tra.  

Câu 2: Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam người?  

  A. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh.  

  B. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.  

  C. Công an thi hành án cấp huyện.  

  D. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông.  

Câu 3: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?  

  A. Mình viết rồi nhờ người khác bỏ phiếu hộ.  

  B. Nhờ người trong tổ bầu cử viết và bỏ phiếu hộ.  

  C. Nhờ người thân bỏ phiếu bầu hộ.  

  D. Trực tiếp viết phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.  

Câu 4: Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 5: Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong rừng quốc gia, D đã báo ngay cho cơ quan 

kiểm lâm. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?  

  A. Quyền tự do ngôn luận.  B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  

  C. Quyền tố cáo.  D. Quyền khiếu nại.  

Câu 6: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với bố mẹ.  B. Tố cáo với công an phường, xã.  

  C. Tố cáo với thầy cô giáo.  D. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  

Câu 7: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của 

bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đây là quyền  

  A. khiếu nại.  B. góp ý.  C. bầu cử.  D. tố cáo.  

Câu 8: Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc 

làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Khám xét nhà khi không có lệnh.  B. Đánh người gây thương tích.  

  C. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  D. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  

Câu 9: Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 10: Không ai có quyền bắt những người thuộc đối tượng nào sau đây trừ trường hợp khẩn cấp?  

  A. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.  B. Đang bị truy nã.  

  C. Đang thực hiện tội phạm.  D. Đang chuẩn bị phạm tội.  

Câu 11: "Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là điều kiện cần thiết để bảo đảm 

đời sống riêng tư của mọi cá nhân trong xã hội." là một nội dung thuộc phần nào?  
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  A. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

Câu 12: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: Hiến pháp quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực 

Nhà nước thông qua ........... và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 

nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.  

  A. Chính phủ  B. Đảng  C. Quốc hội  D. Nhà nước  

Câu 13: Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền chúng ta cần tuân thủ quy định nào khác của pháp 

luật?  

  A. Đúng trình tự, thủ tục.  B. Đúng công đoạn.  

  C. Đúng thời điểm.  D. Đúng giai đoạn.  

Câu 14: Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 15: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến 

đánh nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h 

sau đó mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K 

trong xóm khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt 

và giam giữ người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà 

nước nên không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

  B. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  C. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

Câu 16: Học sinh Trung học phổ thông có quyền nào sau đây?  

  A. Thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng trường và lớp.  

  B. Tự do tham gia quản lí các vấn đề của địa phương.  

  C. Giải quyết khiếu nại tố cáo.  

  D. Tham gia ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.  

Câu 17: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể.  

  A. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của toà án.  

  B. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.  

  C. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang 

hoặc đang bị truy nã.  

  D. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.  

Câu 18: Cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam là cơ quan nào?  

  A. Tòa án nhân dân các cấp.  B. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  

  C. Cơ quan điều tra các cấp.  D. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.  

Câu 19: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  B. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  

  C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  D. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  

Câu 20: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: “Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là quyền 

của công dân tham gia .................... trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.”  

  A. bàn bạc tất cả công việc của đất nước  B. giám sát các công việc của đất nước  

  C. quản lí các công việc của đất nước  D. thảo luận vào các công việc chung của đất nước  

Câu 21: "Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  
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  D. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 22: Nhận định nào sau đây không đúng?  

  A. Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.  

  B. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.  

  C. Không ai được bắt và giam giữ người.  

  D. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 23: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  C. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  D. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

Câu 24: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Không vi phạm gì.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 25: "Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền mới được khám xét chỗ ở của một người." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 26: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  

  A. Anh B, Bà D.  B. Anh B, Anh H, Anh S và Bà D.  

  C. Ông N, anh Y, anh H và Anh S.  D. Anh B, Anh H và Anh S.  

Câu 27: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử?  

  A. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.  B. Người đang công tác ở hải đảo.  

  C. Người đang bị kỉ luật.  D. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.  

Câu 28: Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi 

vi phạm pháp luật là trách nhiệm của ai?  

  A. Công dân.  B. Lãnh đạo nhà nước.  C. Nhà nước.  D. Nhân dân.  

Câu 29: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử?  

  A. 21/5/1990.  B. 21/4/1991.  C. 21/5/1993.  D. 21/5/1992.  

Câu 30: "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  D. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 31: Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 32: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật 

cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Bỏ phiếu kiến.  B. Bình đẳng.  C. Trực tiếp.  D. Phổ thông.  

Câu 33: Ai dưới đây có quyền khiếu nại?  

  A. Mọi cá nhân, tổ chức.  B. Chỉ những người có thẩm quyền.  



101:CBD BCBDDDDCCACDA CDCD BCCACBDAACBDAA BCCDBC  

Mã đề: 105  Trang 4 / 4 

  C. Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.  D. Chỉ có cá nhân.  

Câu 34: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Không vi phạm gì.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 35: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do 

cơ bản là trách nhiệm của ai?  

  A. Công dân.  B. Nhà nước.  C. Lãnh đạo nhà nước.  D. Nhân dân.  

Câu 36: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?  

  A. Cơ quan điều tra các cấp.  B. Tòa án nhân dân các cấp.  

  C. Ủy ban nhân dân.  D. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  

Câu 37: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. phổ thông.  B. công bằng.  C. bình đẳng.  D. dân chủ.  

Câu 38: Quyền tố cáo là quyền của  

  A. mọi cơ quan, tổ chức.  B. mọi công dân, tổ chức.  

  C. những người có thẩm quyền.  D. mọi công dân.  

Câu 39: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?  

  A. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan.  

  B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.  

  C. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.  

  D. Bị cơ quan quản lý thị trường xử lí quá mức.  

Câu 40: Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là  

  A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  C. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  D. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: "Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền mới được khám xét chỗ ở của một người." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 2: Học sinh Trung học phổ thông có quyền nào sau đây?  

  A. Tự do tham gia quản lí các vấn đề của địa phương.  

  B. Thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng trường và lớp.  

  C. Tham gia ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.  

  D. Giải quyết khiếu nại tố cáo.  

Câu 3: Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam người?  

  A. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông.  B. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh.  

  C. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.  D. Công an thi hành án cấp huyện.  

Câu 4: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do 

cơ bản là trách nhiệm của ai?  

  A. Lãnh đạo nhà nước.  B. Nhà nước.  C. Công dân.  D. Nhân dân.  

Câu 5: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 6: Cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam là cơ quan nào?  

  A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  B. Tòa án nhân dân các cấp.  

  C. Cơ quan điều tra các cấp.  D. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.  

Câu 7: Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  D. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

Câu 8: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 9: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  
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  A. Ông N, anh Y, anh H và Anh S.  B. Anh B, Anh H, Anh S và Bà D.  

  C. Anh B, Anh H và Anh S.  D. Anh B, Bà D.  

Câu 10: "Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là điều kiện cần thiết để bảo đảm 

đời sống riêng tư của mọi cá nhân trong xã hội." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

Câu 11: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?  

  A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  B. Cơ quan điều tra các cấp.  

  C. Ủy ban nhân dân.  D. Tòa án nhân dân các cấp.  

Câu 12: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến 

đánh nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h 

sau đó mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K 

trong xóm khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt 

và giam giữ người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà 

nước nên không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

  B. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  C. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

Câu 13: Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền chúng ta cần tuân thủ quy định nào khác của pháp 

luật?  

  A. Đúng trình tự, thủ tục.  B. Đúng công đoạn.  

  C. Đúng giai đoạn.  D. Đúng thời điểm.  

Câu 14: Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 15: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  B. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  

  C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  D. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  

Câu 16: "Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 17: Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 18: Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 19: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. công bằng.  B. bình đẳng.  C. phổ thông.  D. dân chủ.  

Câu 20: Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi 

vi phạm pháp luật là trách nhiệm của ai?  
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  A. Lãnh đạo nhà nước.  B. Công dân.  C. Nhân dân.  D. Nhà nước.  

Câu 21: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật 

cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Bỏ phiếu kiến.  B. Bình đẳng.  C. Trực tiếp.  D. Phổ thông.  

Câu 22: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  B. Tố cáo với bố mẹ.  

  C. Tố cáo với thầy cô giáo.  D. Tố cáo với công an phường, xã.  

Câu 23: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?  

  A. Nhờ người thân bỏ phiếu bầu hộ.  

  B. Trực tiếp viết phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.  

  C. Nhờ người trong tổ bầu cử viết và bỏ phiếu hộ.  

  D. Mình viết rồi nhờ người khác bỏ phiếu hộ.  

Câu 24: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: Hiến pháp quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực 

Nhà nước thông qua ........... và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 

nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.  

  A. Nhà nước  B. Chính phủ  C. Đảng  D. Quốc hội  

Câu 25: Quyền tố cáo là quyền của  

  A. mọi công dân.  B. mọi cơ quan, tổ chức.  

  C. những người có thẩm quyền.  D. mọi công dân, tổ chức.  

Câu 26: Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong rừng quốc gia, D đã báo ngay cho cơ quan 

kiểm lâm. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?  

  A. Quyền tự do ngôn luận.  B. Quyền khiếu nại.  

  C. Quyền tố cáo.  D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  

Câu 27: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: “Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là quyền 

của công dân tham gia .................... trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.”  

  A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước  B. bàn bạc tất cả công việc của đất nước  

  C. giám sát các công việc của đất nước  D. quản lí các công việc của đất nước  

Câu 28: Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân  

  A. thuộc ngành thanh tra.  B. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.  

  C. bất kì.  D. có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.  

Câu 29: Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 30: Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc 

làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Đánh người gây thương tích.  B. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  

  C. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  D. Khám xét nhà khi không có lệnh.  

Câu 31: Nhận định nào sau đây không đúng?  

  A. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.  

  B. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Không ai được bắt và giam giữ người.  

  D. Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.  

Câu 32: Ai dưới đây có quyền khiếu nại?  

  A. Chỉ những người có thẩm quyền.  B. Chỉ có cá nhân.  

  C. Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.  D. Mọi cá nhân, tổ chức.  

Câu 33: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử?  

  A. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.  B. Người đang bị kỉ luật.  

  C. Người đang công tác ở hải đảo.  D. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.  

Câu 34: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử?  
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  A. 21/5/1990.  B. 21/5/1992.  C. 21/4/1991.  D. 21/5/1993.  

Câu 35: "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  D. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 36: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  B. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  C. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  D. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

Câu 37: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể.  

  A. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.  

  B. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của toà án.  

  C. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang 

hoặc đang bị truy nã.  

  D. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.  

Câu 38: Không ai có quyền bắt những người thuộc đối tượng nào sau đây trừ trường hợp khẩn cấp?  

  A. Đang bị truy nã.  

  B. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.  

  C. Đang chuẩn bị phạm tội.  

  D. Đang thực hiện tội phạm.  

Câu 39: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật 

của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đây là quyền  

  A. tố cáo.  B. bầu cử.  C. góp ý.  D. khiếu nại.  

Câu 40: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?  

  A. Bị cơ quan quản lý thị trường xử lí quá mức.  

  B. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan.  

  C. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.  

  D. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng?  

  A. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.  

  B. Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.  

  C. Không ai được bắt và giam giữ người.  

  D. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 3: Không ai có quyền bắt những người thuộc đối tượng nào sau đây trừ trường hợp khẩn cấp?  

  A. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.  

  B. Đang chuẩn bị phạm tội.  

  C. Đang thực hiện tội phạm.  

  D. Đang bị truy nã.  

Câu 4: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của 

bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đây là quyền  

  A. bầu cử.  B. tố cáo.  C. khiếu nại.  D. góp ý.  

Câu 5: "Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền mới được khám xét chỗ ở của một người." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 6: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Không vi phạm gì.  

Câu 7: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm 

là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Phổ thông.  B. Trực tiếp.  C. Bỏ phiếu kiến.  D. Bình đẳng.  

Câu 8: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử?  

  A. Người đang bị kỉ luật.  B. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.  

  C. Người đang công tác ở hải đảo.  D. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.  

Câu 9: Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi 

vi phạm pháp luật là trách nhiệm của ai?  

  A. Công dân.  B. Nhà nước.  C. Lãnh đạo nhà nước.  D. Nhân dân.  

Câu 10: "Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  
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  B. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 11: Quyền tố cáo là quyền của  

  A. mọi công dân.  B. những người có thẩm quyền.  

  C. mọi cơ quan, tổ chức.  D. mọi công dân, tổ chức.  

Câu 12: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. bình đẳng.  B. công bằng.  C. dân chủ.  D. phổ thông.  

Câu 13: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?  

  A. Nhờ người trong tổ bầu cử viết và bỏ phiếu hộ.  

  B. Trực tiếp viết phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.  

  C. Mình viết rồi nhờ người khác bỏ phiếu hộ.  

  D. Nhờ người thân bỏ phiếu bầu hộ.  

Câu 14: Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 15: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do 

cơ bản là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhà nước.  B. Lãnh đạo nhà nước.  C. Nhân dân.  D. Công dân.  

Câu 16: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  B. Tố cáo với công an phường, xã.  

  C. Tố cáo với bố mẹ.  D. Tố cáo với thầy cô giáo.  

Câu 17: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  C. Không vi phạm gì.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 18: Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 19: Học sinh Trung học phổ thông có quyền nào sau đây?  

  A. Thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng trường và lớp.  

  B. Tham gia ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.  

  C. Giải quyết khiếu nại tố cáo.  

  D. Tự do tham gia quản lí các vấn đề của địa phương.  

Câu 20: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?  

  A. Tòa án nhân dân các cấp.  B. Cơ quan điều tra các cấp.  

  C. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  D. Ủy ban nhân dân.  

Câu 21: Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc 

làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Đánh người gây thương tích.  B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  

  C. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  D. Khám xét nhà khi không có lệnh.  

Câu 22: Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền chúng ta cần tuân thủ quy định nào khác của pháp 

luật?  

  A. Đúng công đoạn.  B. Đúng thời điểm.  

  C. Đúng giai đoạn.  D. Đúng trình tự, thủ tục.  



103:BCBBBCADABAABCABBCAD BDBBACAABCABADABD DDA  

Mã đề: 107  Trang 3 / 4 

Câu 23: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: Hiến pháp quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực 

Nhà nước thông qua ........... và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 

nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.  

  A. Nhà nước  B. Quốc hội  C. Chính phủ  D. Đảng  

Câu 24: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?  

  A. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.  

  B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.  

  C. Bị cơ quan quản lý thị trường xử lí quá mức.  

  D. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan.  

Câu 25: Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 26: "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  B. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  D. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 27: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến 

đánh nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h 

sau đó mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K 

trong xóm khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt 

và giam giữ người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà 

nước nên không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

  B. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

  C. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

Câu 28: Ai dưới đây có quyền khiếu nại?  

  A. Mọi cá nhân, tổ chức.  B. Chỉ những người có thẩm quyền.  

  C. Chỉ có cá nhân.  D. Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.  

Câu 29: "Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là điều kiện cần thiết để bảo đảm 

đời sống riêng tư của mọi cá nhân trong xã hội." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

Câu 30: Cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam là cơ quan nào?  

  A. Cơ quan điều tra các cấp.  B. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  

  C. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.  D. Tòa án nhân dân các cấp.  

Câu 31: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử?  

  A. 21/5/1990.  B. 21/4/1991.  C. 21/5/1992.  D. 21/5/1993.  

Câu 32: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  

  A. Anh B, Anh H và Anh S.  B. Anh B, Anh H, Anh S và Bà D.  

  C. Ông N, anh Y, anh H và Anh S.  D. Anh B, Bà D.  

Câu 33: Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân  

  A. có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.  B. bất kì.  

  C. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.  D. thuộc ngành thanh tra.  
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Câu 34: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: “Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là quyền 

của công dân tham gia .................... trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.”  

  A. quản lí các công việc của đất nước  B. bàn bạc tất cả công việc của đất nước  

  C. giám sát các công việc của đất nước  D. thảo luận vào các công việc chung của đất nước  

Câu 35: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  C. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  D. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

Câu 36: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  

  C. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  D. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  

Câu 37: Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là  

  A. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  B. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  D. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

Câu 38: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể.  

  A. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.  

  B. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của toà án.  

  C. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.  

  D. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang 

hoặc đang bị truy nã.  

Câu 39: Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam người?  

  A. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh.  B. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông.  

  C. Công an thi hành án cấp huyện.  D. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.  

Câu 40: Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong rừng quốc gia, D đã báo ngay cho cơ quan 

kiểm lâm. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?  

  A. Quyền tố cáo.  B. Quyền tự do ngôn luận.  

  C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  D. Quyền khiếu nại.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 2: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?  

  A. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.  

  B. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan.  

  C. Bị cơ quan quản lý thị trường xử lí quá mức.  

  D. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.  

Câu 3: Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi 

vi phạm pháp luật là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhà nước.  B. Công dân.  C. Nhân dân.  D. Lãnh đạo nhà nước.  

Câu 4: "Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 5: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?  

  A. Nhờ người thân bỏ phiếu bầu hộ.  

  B. Nhờ người trong tổ bầu cử viết và bỏ phiếu hộ.  

  C. Mình viết rồi nhờ người khác bỏ phiếu hộ.  

  D. Trực tiếp viết phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.  

Câu 6: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể.  

  A. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của toà án.  

  B. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.  

  C. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.  

  D. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang 

hoặc đang bị truy nã.  

Câu 7: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: Hiến pháp quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà 

nước thông qua ........... và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân 

dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.  

  A. Nhà nước  B. Đảng  C. Quốc hội  D. Chính phủ  

Câu 8: Ai dưới đây có quyền khiếu nại?  

  A. Mọi cá nhân, tổ chức.  B. Chỉ những người có thẩm quyền.  

  C. Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.  D. Chỉ có cá nhân.  

Câu 9: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?  

  A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  B. Cơ quan điều tra các cấp.  

  C. Ủy ban nhân dân.  D. Tòa án nhân dân các cấp.  

Câu 10: "Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền mới được khám xét chỗ ở của một người." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  
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  B. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 11: Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 12: Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  C. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  D. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

Câu 13: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 14: Không ai có quyền bắt những người thuộc đối tượng nào sau đây trừ trường hợp khẩn cấp?  

  A. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.  

  B. Đang chuẩn bị phạm tội.  

  C. Đang thực hiện tội phạm.  

  D. Đang bị truy nã.  

Câu 15: "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  B. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  D. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 16: Nhận định nào sau đây không đúng?  

  A. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Không ai được bắt và giam giữ người.  

  C. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.  

  D. Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.  

Câu 17: Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân  

  A. có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.  B. thuộc ngành thanh tra.  

  C. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.  D. bất kì.  

Câu 18: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. phổ thông.  B. bình đẳng.  C. dân chủ.  D. công bằng.  

Câu 19: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử?  

  A. 21/5/1992.  B. 21/5/1990.  C. 21/4/1991.  D. 21/5/1993.  

Câu 20: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  

  C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  D. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  

Câu 21: Cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam là cơ quan nào?  

  A. Tòa án nhân dân các cấp.  B. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.  

  C. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  D. Cơ quan điều tra các cấp.  

Câu 22: Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong rừng quốc gia, D đã báo ngay cho cơ quan 

kiểm lâm. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?  

  A. Quyền tự do ngôn luận.  B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  

  C. Quyền khiếu nại.  D. Quyền tố cáo.  
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Câu 23: Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 24: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  B. Tố cáo với công an phường, xã.  

  C. Tố cáo với bố mẹ.  D. Tố cáo với thầy cô giáo.  

Câu 25: Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam người?  

  A. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh.  B. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông.  

  C. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.  D. Công an thi hành án cấp huyện.  

Câu 26: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật 

của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đây là quyền  

  A. tố cáo.  B. khiếu nại.  C. bầu cử.  D. góp ý.  

Câu 27: Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền chúng ta cần tuân thủ quy định nào khác của pháp 

luật?  

  A. Đúng giai đoạn.  B. Đúng công đoạn.  

  C. Đúng trình tự, thủ tục.  D. Đúng thời điểm.  

Câu 28: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật 

cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Bỏ phiếu kiến.  B. Bình đẳng.  C. Trực tiếp.  D. Phổ thông.  

Câu 29: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử?  

  A. Người đang bị kỉ luật.  B. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.  

  C. Người đang công tác ở hải đảo.  D. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.  

Câu 30: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: “Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là quyền 

của công dân tham gia .................... trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.”  

  A. bàn bạc tất cả công việc của đất nước  B. thảo luận vào các công việc chung của đất nước  

  C. giám sát các công việc của đất nước  D. quản lí các công việc của đất nước  

Câu 31: Học sinh Trung học phổ thông có quyền nào sau đây?  

  A. Tự do tham gia quản lí các vấn đề của địa phương.  

  B. Thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng trường và lớp.  

  C. Tham gia ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.  

  D. Giải quyết khiếu nại tố cáo.  

Câu 32: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 33: Quyền tố cáo là quyền của  

  A. mọi công dân, tổ chức.  B. mọi công dân.  

  C. mọi cơ quan, tổ chức.  D. những người có thẩm quyền.  

Câu 34: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do 

cơ bản là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhân dân.  B. Lãnh đạo nhà nước.  C. Nhà nước.  D. Công dân.  

Câu 35: "Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là điều kiện cần thiết để bảo đảm 

đời sống riêng tư của mọi cá nhân trong xã hội." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  
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Câu 36: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  D. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

Câu 37: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  

  A. Ông N, anh Y, anh H và Anh S.  B. Anh B, Anh H và Anh S.  

  C. Anh B, Anh H, Anh S và Bà D.  D. Anh B, Bà D.  

Câu 38: Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc 

làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  B. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  

  C. Khám xét nhà khi không có lệnh.  D. Đánh người gây thương tích.  

Câu 39: Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 40: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến 

đánh nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h 

sau đó mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K 

trong xóm khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt 

và giam giữ người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà 

nước nên không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

  B. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

  C. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử?  

  A. 21/5/1997.  B. 21/5/1999.  C. 21/5/1993.  D. 21/4/1995.  

Câu 2: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  

  C. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  D. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  

Câu 3: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  

  A. Anh B, Anh H và Anh S.  B. Anh B, Anh H, anh S và bà D.  

  C. Anh B, Bà D.  D. Ông N, Anh Y, Anh H và Anh S.  

Câu 4: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang 

thực hiện quyền gì?  

  A. Quyền bãi nại.  B. Quyền ứng cử.  C. Quyền tố cáo.  D. Quyền khiếu nại.  

Câu 5: Vì muốn anh L được vào diện quy hoạch cán bộ xã, nên vợ anh L là chị X đã gợi ý để anh T bỏ phiếu 

cho chồng mình nhưng anh T đã từ chối. Chị X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Ủy quyền.  B. Bình đẳng.  C. Trực tiếp.  D. Bỏ phiếu kín.  

Câu 6: "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình 

trong các cuộc họp." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  B. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  D. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 7: Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo gồm có mấy bước?  

  A. 7.  B. 5.  C. 6.  D. 4.  

Câu 8: Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản 

của công dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhân dân.  B. Lãnh đạo nhà nước.  C. Công dân.  D. Nhà nước.  

Câu 9: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  C. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  D. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

Câu 10: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền gì?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 11: Mục đích của tố cáo là gì?  

  A. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

  B. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

  C. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

  D. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

Câu 12: Trong trường hợp nào thì bất cứ ai cũng có quyền bắt người?  
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  A. Người phạm tội lần đầu.  B. Người phạm tội rất nghiêm trọng.  

  C. Bị cáo có ý định bỏ trốn.  D. Người đang bị truy nã.  

Câu 13: Anh A phạm tội giết người, nhưng đã bỏ trốn. Vì vậy, Cơ quan điều tra ra quyết định  

  A. bắt bị cáo.  B. bắt bị can.  C. xét xử vụ án.  D. truy nã.  

Câu 14: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bầu cử của công dân?  

  A. Dùng tiền để mua chuộc người khác bỏ phiếu cho mình.  

  B. Có danh sách bầu cử nhưng không đi bầu cử.  

  C. Nhờ người khác viết phiếu vì không biết chữ nhưng trực tiếp đi bỏ phiếu.  

  D. Nhờ người khác bỏ phiếu thay mình.  

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải thực hiện điều 

gì?  

  A. Phạt cải tạo.  B. Phạt hành chính.  C. Lập biên bản.  D. Phạt tù.  

Câu 16: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh H?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 17: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực 

hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở  

  A. phạm vi cơ sở và địa phương.  B. phạm vi cả nước.  

  C. phạm vi cơ sở.  D. phạm vi địa phương.  

Câu 18: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  B. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  D. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

Câu 19: "Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 20: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Không vi phạm gì.  

Câu 21: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết 

thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà 

nước ở  

  A. phạm vi địa phương.  B. phạm vi cả nước.  

  C. phạm vi cơ sở.  D. phạm vi cơ sở và địa phương.  

Câu 22: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua 

việc làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Đánh người gây thương tích.  B. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  

  C. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  D. Khám xét nhà khi không có lệnh.  

Câu 23: Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công 

dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhân dân.  B. Nhà nước.  C. Công dân.  D. Lãnh đạo nhà nước.  
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Câu 24: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong các trường hợp sau:  

  A. Công an có thể bắt người nghi ngờ vi phạm pháp luật.  

  B. Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang.  

  C. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của Toà án hoặc của Viện kiểm soát.  

  D. Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.  

Câu 25: Không đồng ý với quyết định của tòa án về việc chia tài sản khi li hôn, chị M có thể  

  A. khởi kiện lên công an.  B. tố cáo.  

  C. khiếu nại.  D. không thực thực hiện theo.  

Câu 26: "Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 27: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với thầy cô giáo.  B. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  

  C. Tố cáo với bố mẹ.  D. Tố cáo với công an phường, xã.  

Câu 28: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh M đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 29: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là ai?  

  A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo.  

  B. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.  

  C. Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án).  

  D. Chánh Thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ.  

Câu 30: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. phổ thông.  B. bình đẳng.  C. công bằng.  D. dân chủ.  

Câu 31: Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 32: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?  

  A. Tham gia hoạt động từ thiện.  

  B. Tuyên truyền luật giao thông trong trường học.  

  C. Tham gia bảo vệ môi trường.  

  D. Phát biểu và biểu quyết xây dựng đường làng, xóm.  

Câu 33: Anh A thấy anh B đang vào nhà hàng xóm trộm tài sản, anh A có quyền gì sau đây?  

  A. Bắt anh B giao cho Ủy ban nhân dân gần nhất.  

  B. Bắt anh B và giam giữ tại nhà riêng.  

  C. Đánh anh B, buộc B trả lại tài sản cho người hàng xóm.  

  D. Bắt anh B giao cho người hàng xóm hành hạ.  

Câu 34: Khi anh B không có ở nhà, anh A vào bắt trộm gà của anh B khi đó em đã nhìn thấy. Trong tình huống 

trên em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây?  

  A. Coi như không có gì.  B. Chờ công an đến bắt.  

  C. Chờ chủ nhà về bắt.  D. Được phép bắt anh A.  

Câu 35: Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền gì?  
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  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 36: Mục đích của khiếu nại là gì?  

  A. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

  B. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

  C. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

  D. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

Câu 37: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để làm gì?  

  A. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.  

  B. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.  

  C. Thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  

  D. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.  

Câu 38: Phát hiện cán bộ quận tham nhũng chúng ta có thể  

  A. tung tin lên mạng xã hội.  B. tố cáo.  

  C. khiếu nại.  D. gởi thư nặc danh đe dọa.  

Câu 39: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến 

đánh nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h 

sau đó mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K 

trong xóm khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt 

và giam giữ người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà 

nước nên không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

  B. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

  C. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

Câu 40: "Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác." là một nội dung thuộc 

phần nào?  

  A. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

--------------HẾT--------------- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Phát hiện cán bộ quận tham nhũng chúng ta có thể  

  A. tung tin lên mạng xã hội.  B. tố cáo.  

  C. khiếu nại.  D. gởi thư nặc danh đe dọa.  

Câu 2: Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công 

dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhân dân.  B. Công dân.  C. Lãnh đạo nhà nước.  D. Nhà nước.  

Câu 3: Trong trường hợp nào thì bất cứ ai cũng có quyền bắt người?  

  A. Bị cáo có ý định bỏ trốn.  B. Người phạm tội lần đầu.  

  C. Người phạm tội rất nghiêm trọng.  D. Người đang bị truy nã.  

Câu 4: Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 5: Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo gồm có mấy bước?  

  A. 5.  B. 4.  C. 7.  D. 6.  

Câu 6: "Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 7: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến đánh 

nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h sau đó 

mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K trong xóm 

khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt và giam giữ 

người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà nước nên 

không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  B. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

  C. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

Câu 8: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Không vi phạm gì.  

Câu 9: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh H?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  
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  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Không vi phạm gì.  

Câu 10: Mục đích của tố cáo là gì?  

  A. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

  B. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

  C. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

  D. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

Câu 11: "Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 12: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?  

  A. Tuyên truyền luật giao thông trong trường học.  B. Tham gia bảo vệ môi trường.  

  C. Phát biểu và biểu quyết xây dựng đường làng, xóm.  D. Tham gia hoạt động từ thiện.  

Câu 13: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với công an phường, xã.  B. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  

  C. Tố cáo với bố mẹ.  D. Tố cáo với thầy cô giáo.  

Câu 14: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là ai?  

  A. Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án).  

  B. Chánh Thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ.  

  C. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo.  

  D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.  

Câu 15: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực 

hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở  

  A. phạm vi cả nước.  B. phạm vi cơ sở.  

  C. phạm vi địa phương.  D. phạm vi cơ sở và địa phương.  

Câu 16: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền gì?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 17: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết 

thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà 

nước ở  

  A. phạm vi cả nước.  B. phạm vi cơ sở.  

  C. phạm vi địa phương.  D. phạm vi cơ sở và địa phương.  

Câu 18: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  

  A. Anh B, Bà D.  B. Anh B, Anh H, anh S và bà D.  

  C. Anh B, Anh H và Anh S.  D. Ông N, Anh Y, Anh H và Anh S.  

Câu 19: Mục đích của khiếu nại là gì?  

  A. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

  B. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

  C. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

  D. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  
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Câu 20: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh M đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Không vi phạm gì.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 21: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang 

thực hiện quyền gì?  

  A. Quyền bãi nại.  B. Quyền khiếu nại.  C. Quyền ứng cử.  D. Quyền tố cáo.  

Câu 22: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua 

việc làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Đánh người gây thương tích.  B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  

  C. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  D. Khám xét nhà khi không có lệnh.  

Câu 23: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bầu cử của công dân?  

  A. Dùng tiền để mua chuộc người khác bỏ phiếu cho mình.  

  B. Nhờ người khác bỏ phiếu thay mình.  

  C. Nhờ người khác viết phiếu vì không biết chữ nhưng trực tiếp đi bỏ phiếu.  

  D. Có danh sách bầu cử nhưng không đi bầu cử.  

Câu 24: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  D. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

Câu 25: Anh A thấy anh B đang vào nhà hàng xóm trộm tài sản, anh A có quyền gì sau đây?  

  A. Bắt anh B và giam giữ tại nhà riêng.  

  B. Bắt anh B giao cho người hàng xóm hành hạ.  

  C. Bắt anh B giao cho Ủy ban nhân dân gần nhất.  

  D. Đánh anh B, buộc B trả lại tài sản cho người hàng xóm.  

Câu 26: Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản 

của công dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Lãnh đạo nhà nước.  B. Nhân dân.  C. Công dân.  D. Nhà nước.  

Câu 27: "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình 

trong các cuộc họp." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  B. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  D. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 28: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để làm gì?  

  A. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.  

  B. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.  

  C. Thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  

  D. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.  

Câu 29: Anh A phạm tội giết người, nhưng đã bỏ trốn. Vì vậy, Cơ quan điều tra ra quyết định  

  A. xét xử vụ án.  B. bắt bị cáo.  C. bắt bị can.  D. truy nã.  

Câu 30: Theo quy định của pháp luật, người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải thực hiện điều 

gì?  

  A. Lập biên bản.  B. Phạt tù.  C. Phạt cải tạo.  D. Phạt hành chính.  

Câu 31: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. phổ thông.  B. dân chủ.  C. bình đẳng.  D. công bằng.  

Câu 32: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử?  

  A. 21/4/1995.  B. 21/5/1999.  C. 21/5/1993.  D. 21/5/1997.  

Câu 33: Không đồng ý với quyết định của tòa án về việc chia tài sản khi li hôn, chị M có thể  

  A. khởi kiện lên công an.  B. tố cáo.  
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  C. không thực thực hiện theo.  D. khiếu nại.  

Câu 34: Khi anh B không có ở nhà, anh A vào bắt trộm gà của anh B khi đó em đã nhìn thấy. Trong tình huống 

trên em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây?  

  A. Chờ chủ nhà về bắt.  B. Coi như không có gì.  

  C. Được phép bắt anh A .  D. Chờ công an đến bắt.  

Câu 35: Vì muốn anh L được vào diện quy hoạch cán bộ xã, nên vợ anh L là chị X đã gợi ý để anh T bỏ phiếu 

cho chồng mình nhưng anh T đã từ chối. Chị X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Bỏ phiếu kín.  B. Trực tiếp.  C. Bình đẳng.  D. Ủy quyền.  

Câu 36: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong các trường hợp sau:  

  A. Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang.  

  B. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của Toà án hoặc của Viện kiểm soát.  

  C. Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.  

  D. Công an có thể bắt người nghi ngờ vi phạm pháp luật.  

Câu 37: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  

  C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  D. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  

Câu 38: Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 39: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  C. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  D. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

Câu 40: "Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác." là một nội dung thuộc 

phần nào?  

  A. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 



103:ABBDBCCAD BDAADBCBBBD CDCDACBD CCA BBDD DADBA  

Mã đề: 103  Trang 1 / 4 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN KHỐI 12 – XÃ HỘI 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

---------------------- 

Ngày kiểm tra: 13/03/2024 

Thời gian làm bài 45 phút 

 (Không tính thời gian phát đề) 

  

Họ Tên :..................................................................Số báo danh :............................  Mã Đề : 103 

    

 

Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?  

  A. Phát biểu và biểu quyết xây dựng đường làng, xóm.  B. Tham gia hoạt động từ thiện.  

  C. Tham gia bảo vệ môi trường.  D. Tuyên truyền luật giao thông trong trường học.  

Câu 2: Mục đích của tố cáo là gì?  

  A. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

  B. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

  C. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

  D. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

Câu 3: "Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 4: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử?  

  A. 21/4/1995.  B. 21/5/1997.  C. 21/5/1999.  D. 21/5/1993.  

Câu 5: Anh A phạm tội giết người, nhưng đã bỏ trốn. Vì vậy, Cơ quan điều tra ra quyết định  

  A. bắt bị cáo.  B. truy nã.  C. xét xử vụ án.  D. bắt bị can.  

Câu 6: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc 

làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  B. Đánh người gây thương tích.  

  C. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  D. Khám xét nhà khi không có lệnh.  

Câu 7: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến đánh 

nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h sau đó 

mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K trong xóm 

khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt và giam giữ 

người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà nước nên 

không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  B. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

  C. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

Câu 8: "Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác." là một nội dung thuộc 

phần nào?  

  A. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

Câu 9: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để làm gì?  

  A. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.  

  B. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.  

  C. Thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  
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  D. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.  

Câu 10: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  

  C. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  D. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  

Câu 11: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  

  A. Anh B, Anh H và Anh S.  B. Anh B, Bà D.  

  C. Ông N, Anh Y, Anh H và Anh S.  D. Anh B, Anh H, anh S và bà D.  

Câu 12: Mục đích của khiếu nại là gì?  

  A. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

  B. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

  C. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

  D. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

Câu 13: "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình 

trong các cuộc họp." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  B. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 14: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh M đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Không vi phạm gì.  

Câu 15: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  C. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  D. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

Câu 16: Anh A thấy anh B đang vào nhà hàng xóm trộm tài sản, anh A có quyền gì sau đây?  

  A. Bắt anh B giao cho người hàng xóm hành hạ.  

  B. Đánh anh B, buộc B trả lại tài sản cho người hàng xóm.  

  C. Bắt anh B giao cho Ủy ban nhân dân gần nhất.  

  D. Bắt anh B và giam giữ tại nhà riêng.  

Câu 17: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là ai?  

  A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.  

  B. Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án).  

  C. Chánh Thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ.  

  D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo.  

Câu 18: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong các trường hợp sau:  

  A. Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang.  

  B. Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.  

  C. Công an có thể bắt người nghi ngờ vi phạm pháp luật.  

  D. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của Toà án hoặc của Viện kiểm soát.  

Câu 19: Trong trường hợp nào thì bất cứ ai cũng có quyền bắt người?  

  A. Người phạm tội rất nghiêm trọng.  B. Người đang bị truy nã.  

  C. Người phạm tội lần đầu.  D. Bị cáo có ý định bỏ trốn.  

Câu 20: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết 

thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà 

nước ở  

  A. phạm vi địa phương.  B. phạm vi cả nước.  
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  C. phạm vi cơ sở và địa phương.  D. phạm vi cơ sở.  

Câu 21: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. phổ thông.  B. dân chủ.  C. bình đẳng.  D. công bằng.  

Câu 22: Không đồng ý với quyết định của tòa án về việc chia tài sản khi li hôn, chị M có thể  

  A. không thực thực hiện theo.  B. khởi kiện lên công an.  

  C. tố cáo.  D. khiếu nại.  

Câu 23: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bầu cử của công dân?  

  A. Có danh sách bầu cử nhưng không đi bầu cử.  

  B. Nhờ người khác bỏ phiếu thay mình.  

  C. Nhờ người khác viết phiếu vì không biết chữ nhưng trực tiếp đi bỏ phiếu.  

  D. Dùng tiền để mua chuộc người khác bỏ phiếu cho mình.  

Câu 24: Khi anh B không có ở nhà, anh A vào bắt trộm gà của anh B khi đó em đã nhìn thấy. Trong tình huống 

trên em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây?  

  A. Chờ chủ nhà về bắt.  B. Coi như không có gì.  

  C. Chờ công an đến bắt.  D. Được phép bắt anh A .  

Câu 25: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với công an phường, xã.  B. Tố cáo với bố mẹ.  

  C. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  D. Tố cáo với thầy cô giáo.  

Câu 26: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Không vi phạm gì.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 27: Theo quy định của pháp luật, người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải thực hiện điều 

gì?  

  A. Phạt cải tạo.  B. Lập biên bản.  C. Phạt tù.  D. Phạt hành chính.  

Câu 28: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh H?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

Câu 29: "Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 30: Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công 

dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhân dân.  B. Lãnh đạo nhà nước.  C. Nhà nước.  D. Công dân.  

Câu 31: Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 32: Phát hiện cán bộ quận tham nhũng chúng ta có thể  

  A. khiếu nại.  B. tố cáo.  

  C. tung tin lên mạng xã hội.  D. gởi thư nặc danh đe dọa.  
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Câu 33: Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo gồm có mấy bước?  

  A. 5.  B. 4.  C. 6.  D. 7.  

Câu 34: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang 

thực hiện quyền gì?  

  A. Quyền bãi nại.  B. Quyền ứng cử.  C. Quyền tố cáo.  D. Quyền khiếu nại.  

Câu 35: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  D. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

Câu 36: Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản 

của công dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhà nước.  B. Nhân dân.  C. Lãnh đạo nhà nước.  D. Công dân.  

Câu 37: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền gì?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 38: Vì muốn anh L được vào diện quy hoạch cán bộ xã, nên vợ anh L là chị X đã gợi ý để anh T bỏ phiếu 

cho chồng mình nhưng anh T đã từ chối. Chị X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Trực tiếp.  B. Ủy quyền.  C. Bình đẳng.  D. Bỏ phiếu kín.  

Câu 39: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực 

hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở  

  A. phạm vi cơ sở.  B. phạm vi cả nước.  

  C. phạm vi địa phương.  D. phạm vi cơ sở và địa phương.  

Câu 40: Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 



104:DADACCCCABCBDD BDBD BDD BACADDDAD BCAABCBD DC  

Mã đề: 104  Trang 1 / 4 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN KHỐI 12 – XÃ HỘI 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

---------------------- 

Ngày kiểm tra: 13/03/2024 

Thời gian làm bài 45 phút 

 (Không tính thời gian phát đề) 

  

Họ Tên :..................................................................Số báo danh :............................  Mã Đề : 104 

    

 

Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nguyên tắc nào?  

  A. Khẩn trương, công khai, minh bạch.  B. Phổ biến, rộng rãi, chính xác.  

  C. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.  

Câu 2: Mục đích của khiếu nại là gì?  

  A. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

  B. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

  C. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

  D. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

Câu 3: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là  

  A. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  B. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  D. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

Câu 4: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong các trường hợp sau:  

  A. Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.  

  B. Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang.  

  C. Công an có thể bắt người nghi ngờ vi phạm pháp luật.  

  D. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của Toà án hoặc của Viện kiểm soát.  

Câu 5: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  B. Tố cáo với thầy cô giáo.  

  C. Tố cáo với công an phường, xã.  D. Tố cáo với bố mẹ.  

Câu 6: Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 7: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực 

hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở  

  A. phạm vi cơ sở.  B. phạm vi cơ sở và địa phương.  

  C. phạm vi cả nước.  D. phạm vi địa phương.  

Câu 8: "Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác." là một nội dung thuộc 

phần nào?  

  A. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  B. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

  D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.  

Câu 9: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là ai?  

  A. Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án).  

  B. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.  

  C. Chánh Thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ.  

  D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo.  

Câu 10: Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền gì?  
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  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 11: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh H đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Không vi phạm gì.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 12: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết 

thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà 

nước ở  

  A. phạm vi địa phương.  B. phạm vi cơ sở.  

  C. phạm vi cả nước.  D. phạm vi cơ sở và địa phương.  

Câu 13: "Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 14: Bạn H và ba bạn khác đi chơi ở công viên, do H cãi nhau với một bạn nam trong nhóm và dẫn đến 

đánh nhau, ngay lúc đó bị hai chú công an Thị trấn bắt gặp và đưa về đồn công an Thị trấn, giam giữ tới 14h 

sau đó mới được thả ra, nhưng không có quyết định bằng văn bản bắt giam nào. Khi biết chuyện đó, chú K 

trong xóm khuyên bố mẹ bạn H nên làm đơn gửi lên trưởng công an Thị trấn, kiện hai chú công an vì đã bắt 

và giam giữ người sai quy định của luật pháp, nhưng bố bạn H bảo rằng mình không có quyền trái lệnh Nhà 

nước nên không được kiện. Ý kiến của chú K và bố H ai đúng ai sai, bố H nên làm gì?  

  A. Chú K sai – bố H đúng – không kiện.  

  B. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn tố cáo.  

  C. Chú K đúng – bố H sai – im lặng và chờ cơ quan có thẩm quyền xử lí.  

  D. Chú K đúng – bố H sai – nên làm đơn khiếu nại.  

Câu 15: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh M đã vi phạm quyền gì đối với học sinh E?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Không vi phạm gì.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 16: Anh A phạm tội giết người, nhưng đã bỏ trốn. Vì vậy, Cơ quan điều tra ra quyết định  

  A. bắt bị cáo.  B. xét xử vụ án.  C. bắt bị can.  D. truy nã.  

Câu 17: Mục đích của tố cáo là gì?  

  A. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

  B. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.  

  C. Phát hiện, ngăn ngừa việc làm trái pháp luật.  

  D. Khôi phục nhân phẩm và danh dự của công dân.  

Câu 18: Anh A thấy anh B đang vào nhà hàng xóm trộm tài sản, anh A có quyền gì sau đây?  

  A. Bắt anh B giao cho người hàng xóm hành hạ.  

  B. Bắt anh B và giam giữ tại nhà riêng.  

  C. Đánh anh B, buộc B trả lại tài sản cho người hàng xóm.  

  D. Bắt anh B giao cho Ủy ban nhân dân gần nhất.  

Câu 19: Phát hiện cán bộ quận tham nhũng chúng ta có thể  

  A. gởi thư nặc danh đe dọa.  B. tố cáo.  
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  C. khiếu nại.  D. tung tin lên mạng xã hội.  

Câu 20: Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công 

dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Công dân.  B. Lãnh đạo nhà nước.  C. Nhân dân.  D. Nhà nước.  

Câu 21: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?  

  A. Tham gia hoạt động từ thiện.  

  B. Tham gia bảo vệ môi trường.  

  C. Tuyên truyền luật giao thông trong trường học.  

  D. Phát biểu và biểu quyết xây dựng đường làng, xóm.  

Câu 22: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để làm gì?  

  A. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.  

  B. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.  

  C. Thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  

  D. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.  

Câu 23: Vì muốn anh L được vào diện quy hoạch cán bộ xã, nên vợ anh L là chị X đã gợi ý để anh T bỏ phiếu 

cho chồng mình nhưng anh T đã từ chối. Chị X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Bỏ phiếu kín.  B. Bình đẳng.  C. Trực tiếp.  D. Ủy quyền.  

Câu 24: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. công bằng.  B. phổ thông.  C. bình đẳng.  D. dân chủ.  

Câu 25: "Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Khái niệm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Ý nghĩa về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  D. Nội dung về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 26: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bầu cử của công dân?  

  A. Dùng tiền để mua chuộc người khác bỏ phiếu cho mình.  

  B. Có danh sách bầu cử nhưng không đi bầu cử.  

  C. Nhờ người khác bỏ phiếu thay mình.  

  D. Nhờ người khác viết phiếu vì không biết chữ nhưng trực tiếp đi bỏ phiếu.  

Câu 27: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua 

việc làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Đánh người gây thương tích.  B. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  

  C. Khám xét nhà khi không có lệnh.  D. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  

Câu 28: Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo gồm có mấy bước?  

  A. 6.  B. 5.  C. 7.  D. 4.  

Câu 29: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử?  

  A. 21/5/1993.  B. 21/4/1995.  C. 21/5/1997.  D. 21/5/1999.  

Câu 30: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là  

  A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

  C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  D. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

Câu 31: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ 

phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Trong trường 

hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử?  

  A. Anh B, Anh H và Anh S.  B. Anh B, Anh H, anh S và bà D.  

  C. Ông N, Anh Y, Anh H và Anh S.  D. Anh B, Bà D.  

Câu 32: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh E nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa 

ở lớp vào mặt học sinh H. Học sinh H tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh M đang đứng ngoài lên 

tiếng bênh vực học sinh H. Hành vi của học sinh E đã vi phạm quyền gì đối với học sinh H?  
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  A. Không vi phạm gì.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

Câu 33: Trong trường hợp nào thì bất cứ ai cũng có quyền bắt người?  

  A. Người đang bị truy nã.  B. Người phạm tội rất nghiêm trọng.  

  C. Người phạm tội lần đầu.  D. Bị cáo có ý định bỏ trốn.  

Câu 34: "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình 

trong các cuộc họp." là một nội dung thuộc phần nào?  

  A. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.  B. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.  

  C. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.  D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.  

Câu 35: Theo quy định của pháp luật, người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải thực hiện điều 

gì?  

  A. Phạt hành chính.  B. Lập biên bản.  C. Phạt tù.  D. Phạt cải tạo.  

Câu 36: Khi anh B không có ở nhà, anh A vào bắt trộm gà của anh B khi đó em đã nhìn thấy. Trong tình huống 

trên em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây?  

  A. Chờ công an đến bắt.  B. Chờ chủ nhà về bắt.  

  C. Được phép bắt anh A .  D. Coi như không có gì.  

Câu 37: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 38: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang 

thực hiện quyền gì?  

  A. Quyền tố cáo.  B. Quyền ứng cử.  C. Quyền bãi nại.  D. Quyền khiếu nại.  

Câu 39: Không đồng ý với quyết định của tòa án về việc chia tài sản khi li hôn, chị M có thể  

  A. tố cáo.  B. khởi kiện lên công an.  

  C. không thực thực hiện theo.  D. khiếu nại.  

Câu 40: Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản 

của công dân là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhân dân.  B. Nhà nước.  C. Công dân.  D. Lãnh đạo nhà nước.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D A D A C C C C A B 
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C B D D B D B D B D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
D B A C A D D D A D 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B C A A B C B D D C 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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B A B A A C C C A A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
D B A B D B A D B D 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN KHỐI 12 – XÃ HỘI 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

---------------------- 

Ngày kiểm tra: 13/03/2024 

Thời gian làm bài 45 phút 

 (Không tính thời gian phát đề) 

  

Họ Tên :..................................................................Số báo danh :............................  Mã Đề : 109 

    

 

Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Không ai có quyền bắt những người thuộc đối tượng nào sau đây trừ trường hợp khẩn cấp?  

  A. Đang chuẩn bị phạm tội.  

  B. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.  

  C. Đang bị truy nã.  

  D. Đang thực hiện tội phạm.  

Câu 2: Thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ, T và H bàn nhau nên tố cáo với ai 

cho đúng theo quy định của pháp luật. Em hãy chọn đáp án dùm hai bạn.  

  A. Tố cáo với bất kì người lớn nào.  B. Tố cáo với công an phường, xã.  

  C. Tố cáo với bố mẹ.  D. Tố cáo với thầy cô giáo.  

Câu 3: Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc 

làm trái pháp luật nào sau đây?  

  A. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.  B. Khám xét nhà khi không có lệnh.  

  C. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.  D. Đánh người gây thương tích.  

Câu 4: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?  

  A. Nhờ người trong tổ bầu cử viết và bỏ phiếu hộ.  

  B. Trực tiếp viết phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu.  

  C. Mình viết rồi nhờ người khác bỏ phiếu hộ.  

  D. Nhờ người thân bỏ phiếu bầu hộ.  

Câu 5: Nhận định nào sau đây không đúng?  

  A. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.  

  B. Bắt và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.  

  D. Không ai được bắt và giam giữ người.  

Câu 6: Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong rừng quốc gia, D đã báo ngay cho cơ quan 

kiểm lâm. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?  

  A. Quyền khiếu nại.  B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  

  C. Quyền tố cáo.  D. Quyền tự do ngôn luận.  

Câu 7: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của 

bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đây là quyền  

  A. khiếu nại.  B. bầu cử.  C. góp ý.  D. tố cáo.  

Câu 8: Cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam là cơ quan nào?  

  A. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.  B. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  

  C. Tòa án nhân dân các cấp.  D. Cơ quan điều tra các cấp.  

Câu 9: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm 

là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  

  A. Phổ thông.  B. Bình đẳng.  C. Bỏ phiếu kiến.  D. Trực tiếp.  

Câu 10: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử?  

  A. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.  B. Người đang công tác ở hải đảo.  

  C. Người đang bị kỉ luật.  D. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.  

Câu 11: Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền chúng ta cần tuân thủ quy định nào khác của pháp 

luật?  

  A. Đúng công đoạn.  B. Đúng trình tự, thủ tục.  

  C. Đúng giai đoạn.  D. Đúng thời điểm.  

ĐỀ HOÀ NHẬP 
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Câu 12: Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền gì?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 13: Khi bầu cử mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử  

  A. phổ thông.  B. bình đẳng.  C. dân chủ.  D. công bằng.  

Câu 14: Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể.  

  A. Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang 

hoặc đang bị truy nã.  

  B. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.  

  C. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.  

  D. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của toà án.  

Câu 15: Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 16: Quyền tố cáo là quyền của  

  A. những người có thẩm quyền.  B. mọi công dân, tổ chức.  

  C. mọi công dân.  D. mọi cơ quan, tổ chức.  

Câu 17: Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền nào?  

  A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 18: Học sinh Trung học phổ thông có quyền nào sau đây?  

  A. Tự do tham gia quản lí các vấn đề của địa phương.  

  B. Giải quyết khiếu nại tố cáo.  

  C. Thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng trường và lớp.  

  D. Tham gia ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.  

Câu 19: Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền nào?  

  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 20: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?  

  A. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.  

  B. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan.  

  C. Bị cơ quan quản lý thị trường xử lí quá mức.  

  D. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.  

Câu 21: Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi 

vi phạm pháp luật là trách nhiệm của ai?  

  A. Lãnh đạo nhà nước.  B. Nhà nước.  C. Nhân dân.  D. Công dân.  

Câu 22: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?  

  A. Viện kiểm sát nhân dân các cấp.  B. Ủy ban nhân dân.  

  C. Cơ quan điều tra các cấp.  D. Tòa án nhân dân các cấp.  

Câu 23: Chọn và điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống: Hiến pháp quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực 

Nhà nước thông qua ........... và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 

nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.  

  A. Quốc hội  B. Chính phủ  C. Đảng  D. Nhà nước  

Câu 24: Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền nào?  
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  A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.  

  B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

  C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.  

  D. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.  

Câu 25: Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là  

  A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.  

  B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.  

  C. những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.  

  D. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

Câu 26: Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân  

  A. bất kì.  B. có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.  

  C. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.  D. thuộc ngành thanh tra.  

Câu 27: "Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh." là một nội dung 

thuộc phần nào?  

  A. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  B. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  C. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

  D. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.  

Câu 28: Ai dưới đây có quyền khiếu nại?  

  A. Chỉ những người có thẩm quyền.  B. Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.  

  C. Chỉ có cá nhân.  D. Mọi cá nhân, tổ chức.  

Câu 29: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công 

dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử?  

  A. 21/4/1991.  B. 21/5/1990.  C. 21/5/1992.  D. 21/5/1993.  

Câu 30: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do 

cơ bản là trách nhiệm của ai?  

  A. Nhân dân.  B. Lãnh đạo nhà nước.  C. Công dân.  D. Nhà nước.  

--------------HẾT--------------- 

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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